SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC         HƯỚNG DẪN CHẤM  
     TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG 

 ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 – 2014
                                                                                                  MÔN : SINH HỌC 11.

Câu 1( 3đ).
	Điểm cần phân biệt (2đ)
	Thực vật C3
	Thực vật C4
	Điểm

	Điều kiện sống
	- Chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới
	- Ở vùng khí hậu nhiệt đới
	0.5đ

	Phân bố lục lạp
	- Tế bào mô giậu
	- Tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch
	0.5đ

	Chất nhận CO2 đầu tiên
	RiDP
	PEP
	1đ

	Chu trình Canvin và C4
	- Canvin
	- C4 và Canvin
	

	Sản phẩm cố định đầu tiên
	- APG ( axit phốtpho glixêric )
	- AOA ( axit ôxalô axêtic )
	

	Năng suất sinh học
	- Trung bình 
	Cao
	

	…
	
	
	


· Năng suất quang hợp ở thực vật C4 cao hơn C3 và CAM vì:
 + Không gian thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật C4 là ở cả tế bào bao bó mạch và tế bào mô giậu còn ở thực vật C3 và CAM chỉ có ở tế bào mô giậu.                     ( 0.25 đ )                                                            
 + C4 có cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít.                                                       ( 0.75đ )                                                                                            
Câu 2 (2đ ).
· Mạch gỗ gồm những tế bào chết là quản bào và mạch ống, có các lỗ bên sắp xếp sát nhau để tạo dòng vận chuyển đi ngang                                                               ( 0.5 đ )                                                                                                             
·  Thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng ngoài ra còn có 1 số chất khác như aa, dường …                                                                                                              ( 0.5đ )
·  Động lực của dòng mạch gỗ
      +     Lực hút: do quá trình thoát hơi nước tạo ra                                                      ( 0.4 đ )                                                                          
      +     Lực đẩy: do áp suất rễ tạo ra.                                                                            ( 0.4 đ )                                                                    

      +     Lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa nước và thành mạch gỗ  ( 0.2 đ )                                                                                                               
Câu 3: (2đ)

Chiều hướng tiến hóa : 
-  Hệ tuần hoàn đơn ( hệ tuần hoàn kép.                                                                 (0.5 đ )                                                                                     

+ HTH đơn ( Ở cá ) tim hai ngăn 1 vòng tuàn hoàn                                                 ( 0.5 đ )                                                                       

- HTH kép              
+ Lưỡng cư: tim 3 ngăn 2 vòng tuần hoàn máu pha hoàn toàn                                ( 0.25 đ )                                         

+ Bò sát: tim 4 ngăn vách ngăn tâm thất chưa hoàn toàn, 2 vòng tuần hoàn máu pha ít

                                                                                                                                  ( 0.25 đ )               
+ Chim và thú : tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn máu không pha.                                ( 0.5 đ )                                                     
Câu 4a (3 đ):   ( mỗi ý đúng 0.3 đ )  
· Thường có ở côn trùng …., hệ thống ống khí thông với môi trường qua lỗ thở

· Hệ thống ống khí được phân nhánh nhỏ dần trước khi tiếp xúc với tế bào

· Tế bào trao đổi khí trực tiếp với hệ thống ống khí, Sự lưu thông khí nhờ sự co dãn của phần bụng.

· Cá xương hô hấp hiệu quả dưới nước nhờ 

      +    Đảm bảo 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí

      +    Sự phối hợp giữa miệng, thềm miệng, nắp mang, diềm nắp mang giúp nước chỉ chảy theo 1 chiều xác định

      +    Các mao mạch mang sắp xếp song song và ngược chiều với chiều dòng nước đi vào .

· Chim hô hấp hiệu quả nhất trên cạn:

      +    Đảm bảo 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí

      +    Phổi chim cấu tạo bởi hệ thống ống khí, bao bọc dày đặc các mao mạch có sự hổ trợ hô hấp của hệ thống túi khí
      +    Các mao mạch phổi sắp xếp song song và ngược chiều với chiều dòng  khí đi vào .

Câu 4b (3 đ):   
a) Chiều hướng tiến hóa hệ thần kinh ở động vật ( có đại diện ) ( 2đ )


- Từ chưa có  đến có hệ thần kinh


- Từ hệ thần kinh dạng lưới ( thủy tức ) đến dạng chuỗi hạch ( cào cào ) đến dạng ống ( người )


- Phản ứng co toàn bộ cơ thể, tốn nhiều năng lượng đến co 1 phần cơ thể, tốn ít năng lượng đến phản ứng mau lẹ , chính xác và tinh tế hơn

b) Rễ hướng sáng âm? (1đ )


- Khi có ánh sáng, auxin sẽ di chuyển sang phía ngược lại 


- Auxin là hoocmon kiềm hãm sự sinh trưởng của rễ

